	TRƯỜNG THCS LIÊM SƠN
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ, LỚP 6
Năm học 2023 - 2024

(SỬ 52. ĐỊA 53)
I. Kế hoạch dạy học
1.Phân phối chương trình
	STT   
	Phân môn
	Bài học

	Tiết
Số
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học

	Địa điểm dạy học

	HỌC KÌ I

	1
	ĐL1
	Bài mở đầu
	1
	Tuần 1
(Địa 2, Sử 1)

	
	Lớp học

	2
	ĐL2
	CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ-PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Bài 1:  Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí(T1)
	2
	
	Quả địa cầu, bản đồ thế giới, tranh ảnh địa lý.
	Lớp học

	3
	
LS 1
	
Chương I. Vì sao phải học Lịch sử?
Bài 1 .  Lịch sử và cuộc sống
	3
	
	Máy tính, tivi
- Tranh chụp về các sự kiện
- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ - trung đại
	Lớp học

	4
	ĐL3
	Bài 1:  Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí(T2)
	4
	

Tuần 2
(Địa 2, Sử 1)

	Quả địa cầu 

	Lớp học

	5
	ĐL4
	Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ (T1)
	5
	
	Quả địa cầu.
- Tranh ảnh hệ thống kinh vĩ tuyến .
	Lớp học

	6
	  LS 2
	Bài 2:  Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?
	6
	
	Máy tính, tivi
- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ - trung đại
- Phim khai quật di tích Hoàng thành Thăng Long
	Lớp học

	7
	ĐL5
	Bài 2:  Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ (T2)
	7
	Tuần 3
(Địa 2, Sử 1)

	- Quả địa cầu
-  Tranh về các hướng chính.
	Lớp học

	8
	ĐL6
	Bài 3:  Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ(T1)
	8
	
	- Lược đồ hành chính của tỉnh .
- Bản đồ hành chính Việt Nam.
	Lớp học

	9
	LS 3
	Bài 3:  Thời gian trong lịch sử.
	9
	
	Máy tính, tivi
- Tờ lịch treo tường
	Lớp học

	10
	ĐL7
	Bài 3:  Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ(T2)
	10
	Tuần 4
(Địa 2, Sử 1)

	- Bản đồ hành chính Việt Nam.
	Lớp học

	11
	ĐL8
	Bài 4:  Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ 
(Tiết 1: Kí hiệu và bảng chú giải trên bản đồ. Đọc một số bản đồ thông dụng)
	11
	
	- Tranh vẽ sơ đồ lớp học
	Lớp học

	12
	LS 4
	Chương II. Xã hội nguyên thủy
Bài 4:  Nguồn gốc loài người.
	12
	
	Máy tính, tivi
- Bản đồ dấu tích khảo cổ trên đất nước Việt Nam và khu vực ĐNA
- Tranh các hiện vật khảo cổ học
- Phim về các hiện vật khảo cổ học tiêu biểu
	Lớp học

	13
	ĐL9
	Bài 4:  Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ 
   (Tiết 2: Tìm đường đi trên bản đồ; Luyện tập)
	13
	Tuần 5
(Địa 1, Sử 2)

	- Hình ảnh các hành tinh trong hệ Mặt Trời
	Lớp học

	14
	LS 5
	Bài 5:  Xã hội nguyên thủy.

	14
	
	Máy tính, tivi
- Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên thuỷ
	Lớp học  

	15
	
LS 6
	
Bài 5:  Xã hội nguyên thủy.
	15
	
	Máy tính, tivi, các sách tham khảo phục vụ cho nội dung bài học 
- Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên thuỷ
	Thư viện nhà trường 

	16
	ĐL10
	Bài 5:  Lược đồ trí nhớ
	16
	Tuần 6
(Địa 1, Sử 2)

	- Quả địa cầu
- Tranh: các khu vực giờ trên thế giới
	Lớp học

	17
	LS 7
	Bài 6 : Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy.
	17
	
	Máy tính, tivi
	Lớp học

	18
	LS 8
	Bài 6:  Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy.
	18
	
	
	Lớp học

	19
	ĐL11
	CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT-HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
Bài 6:  Trái Đất trong hệ Mặt Trời
	19
	Tuần 7
(Địa 1, Sử 2)

	- Quả địa cầu 

	Lớp học

	20
	LS 9
	Chương III. Xã hội cổ đại
Bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại.
	20
	
	Máy tính, tivi
- Bản đồ Ai cập, Lưỡng Hà cổ đại
	Lớp học

	21
	LS 10
	Bài 7:  Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại.
	21
	
	
	Lớp học

	22
	ĐL12
	Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả.  (Tiết 1: Chuyển động tự quay quanh trục. Luân phiên ngày đêm)
	22
	Tuần 8
(Địa 1, Sử 2)

	
	Lớp học

	23
	LS 11
	Bài 8 : Ấn Độ cổ đại.
	23
	
	Máy tính, tivi
-Bản đồ Ấn độ cỏ đại
	Lớp học

	24
	LS 12
	Ôn tập Lịch sử
	24
	
	
	Lớp học

	25
	ĐL13
	Bài 7 : Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả. 
Tiết 2: Hệ quả chuyển động quay quanh trục của Trái Đất
	25, 26
	Tuần
9
(Địa 2, Sử 1)

	Quả địa cầu 
	

	26
	LS13- ĐL14
	Kiểm tra giữa kì I
Kiểm tra giữa kì I
	27
	
	  Đề kiểm tra

	

	27
	ĐL15
	Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả  (Tiết 1: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời)
	28
	Tuần 10
(Địa 2, Sử 1)

	- Quả địa cầu 

	Lớp học

	28
	ĐL16
	Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả    (Tiết 2: Hệ quả của TĐ quay quanh MT)
	29
	
	- La bàn

	Lớp học

	29
	LS 14
	Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII.
	30
	
	
	Lớp học

	30
	ĐL17
	Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế
	31
	Tuần 11
(Địa 2, Sử 1)

	- Tranh Cấu tạo bên trong của Trái Đất.

	Lớp học

	31
	ĐL18
	CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
Bài 10. Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
	32
	
	- Tranh ảnh về các dạng địa hình chính trên Trái Đất .
	Lớp học

	32
	LS 15
	Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII.
	33
	
	
	Lớp học

	33
	ĐL19
	Bài 11. Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi Bài
	34
	Tuần 12
(Địa 2, Sử 1)

	- Tranh ảnh, video về tác hại của hoạt động núi lửa.
- Tranh ảnh về các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại của núi lửa gây ra.
	Lớp học

	34
	ĐL20
	Bài 12: Núi lửa và động đất
	35

	
	- Tranh ảnh về các dạng địa hình chính trên Trái Đất .
	Lớp học

	35
	LS 16
	Bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại
	36
	
	Máy tính, tivi
- Bản đồ Đông Nam Á cổ đại
	Lớp học

	36
	ĐL21
	Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản (Tiết 1: Các dạng địa hình)
	37
	
Tuần 13
(Địa 2, Sử 1)
	- Tranh ảnh về các dạng địa hình chính trên Trái Đất .

	Lớp học

	37
	ĐL22
	Bài 13.Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản  (Tiết 2: Khoáng sản)
	38
	
	- Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn.
- Lát cắt địa hình
	Lớp học

	38
	LS 17
	Chương IV. Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X
Bài11.Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á.
	39
	
	
	Lớp học

	39
	ĐL23
	Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
	40
	

Tuần 14
(Địa 1, Sử 2)

	- Mô hình Các tầng khí quyến.
-  Khí áp kế.
- Mô hình Các đai khí áp và gió chính trẽn Trái Đất
	Lớp học

	40
	LS 18
	Bài 11.Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á.
	41
	
	
	Lớp học

	41
	LS 19
	Bài 12. Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á 
                         (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X).
	42
	
	
	Lớp học

	42
	ĐL24
	CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Bài 15.Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió. 
         (Tiết 1: Lớp vỏ khí ;Thành phần của không khí)
	43
	Tuần 15
(Địa 1, Sử 2)
	- Mô hình Các tầng khí quyến.
-  Khí áp kế.
- Mô hình Các đai khí áp và gió chính trẽn Trái Đất
	Lớp học

	43
	LS 20
	Bài 12. Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á
                          (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X).
	44
	
	
	Lớp học

	44
	LS 21
	Bài 12:  Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á 
               (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X).
	45
	
	
	Lớp học

	45
	ĐL25
	Bài 15.Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió. 
(Tiết 2: Các tầng khí quyển, Khối khí)
	46
	Tuần 16
(Địa 1, Sử 2)
	- Ti vi, máy tính
	Lớp học

	46
	LS 22
	Bài 13:  Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
	47
	
	
	Lớp học

	47
	LS 23
	Bài13. Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
	48
	
	Máy tính, tivi
-Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên biển đông
- Video về ngôi đền nổi tiếng Barabodur
- Video về văn hoá Ốc eo
	Lớp học

	48
	LS 24
	Ôn tập Lịch sử
	49
	Tuần 17
(Địa 1, Sử 2)
	
	Lớp học

	49
	LS 25
	Kiểm tra cuối học kì I
	50
	
	- Đề kiểm tra phô tô
	

	50
	ĐL 26
	Kiểm tra cuối học kì I
	51
	
	- Đề kiểm tra phô tô
	Lớp học

	51

52
	ĐL27
	Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
                       (Tiết 3: Khí áp và gió)
	52
	Tuần 18
(Địa 1, Sử 2)
	- Mô hình Các tầng khí quyến.
-  Khí áp kế.
- Mô hình Các đai khí áp và gió chính trẽn Trái Đất
	Lớp học

	
	LS 26
	Bài 13:  Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
	53
	
	
	Lớp học

	51
	LS 27
	  Bài 13:  Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
	54
	
	
	Lớp học

	HỌC KÌ II

	52
	ĐL 28
	          Bài 16. Nhiệt độ không khí. Mây và mưa (T1)
	55
	Tuần 19
(Địa 1, Sử 2)
	- Lược đồ phân bố lượng mưa trên Trái Đất
	Lớp học

	53
	LS 28
	Chương V. Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X.
Bài14. Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.
	56
	
	- Lược đồ Các đới khi hậu trên Trái Đất.

	Lớp học

	54
	LS 29

	Bài 14. Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.


	57
	
	
	Lớp học

	55
	
ĐL29
	          Bài 16. Nhiệt độ không khí. Mây và mưa(T2)
	58
	Tuần 20
(Địa 1, Sử 2)
	- Lược đồ Các đới khi hậu trên Trái Đất.

	Lớp học

	56
	LS 30
	Bài 14. Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.

	59
	
	- Lược đồ phân bố lượng mưa trên Trái Đất
	Lớp học

	57
	LS 31
	Bài 15.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
	60
	
	Máy tính, tivi
- Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac
- Video về đời sống xã hội và phong tục của ngừoi văn Lang Âu Lạc
	Lớp học

	58
	ĐL
30
	Bài 17.Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
(Tiết 1: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu)
	61
	
Tuần 21
(Địa 1, Sử 2)
	- Ti vi, máy tính
	Lớp học

	59
	LS 32
	Bài 15.  Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
	62
	
	-Mô hình hệ thống sông.

	Lớp học

	60
	LS 33
	Bài 15.  Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
	63
	
	
	Lớp học

	61
	ĐL
31
	Bài 17. Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
(Tiết 2: Biến đổi khí hậu)
	64
	Tuần 22
(Địa 1, Sử 2)
	-Mô hình hệ thống sông.

	Lớp học

	62
	LS 34
	Bài 16:
Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế ki X.
	65
	
	- Lược đồ Các dòng biển trong đại dương thế giới.
	Lớp học

	63
	LS 35
	Bài 16:
Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế ki X.
	66
	
	
	Lớp học

	64
	ĐL
32
	Bài 18
Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
	67
	Tuần 23
(Địa 2, Sử 1)
	- Lược đồ Các dòng biển trong đại dương thế giới.
	Lớp học

	65
	ĐL
33
	CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN  TRÁI ĐẤT
Bài 19.Thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước
	68
	
	
	Lớp học

	66
	LS 36
	Bài 16. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế ki X.

	69
	
	Máy tính, tivi
-Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa
	Lớp học

	67
	ĐL
34
	Bài 20. Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
(Tiết 1: Sông và hồ)
	70
	Tuần 24
(Địa 2, Sử 1)
	- Lược đồ Phân bố các nhóm đất điển hình trên Trái Đất
	Lớp học

	68
	ĐL
35
	Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà.
(Tiết 2: Nước ngầm và băng hà)
	71
	
	
	Lớp học

	69
	LS 37
	Bài 16.
Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế ki X.

	72
	
	
	Lớp học

	70
	ĐL
36
	Bài 21. Biển và đại dương(3T)-T1

	73
	Tuần 25
(Địa 2, Sử 1)
	- Ti vi, máy tính
	

	71
	ĐL
37
	Bài 21. Biển và đại dương(3T)-T2

	74
	
	
	

	72
	LS 38
	Bài17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt.
	75
	
	
	

	73
	ĐL
38
	Bài 21. Biển và đại dương(3T)-T3

	76
	Tuần 26
(Địa 2, Sử 1)
	
	

	74
	ĐL
39 
LS
39
	Kiểm tra giữa kì II

Kiểm tra giữa kì II
	77
78
	
	- Đề kiểm tra phô tô
	

	
	
	
	
	
	- Đề kiểm tra phô tô
	

	
	
	
	
	Tuần 27
(Địa 1, Sử 2)
	
	

	75
	ĐL
40
	CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 22. Lớp đất trên Trái Đất
(Tiết 1: Các tầng đất. Thành phần của đất)
	79
	
	- Lược đồ Phân bố các nhóm đất điển hình trên Trái Đất
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